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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009 và văn bản hợp nhất ngày 20/7/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16/6/2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Công văn số 3341/UBND-SVHTT ngày 23/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án điều chỉnh quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và kết quả lấy ý kiến của các Thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thanh phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đính kèm nội dung Đề án và bản vẽ quy hoạch chi tiết).
Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số số 632/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1) và Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2).
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, SVHTT.
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Lê Trung Chinh


ĐỀ ÁN
QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)
A. CƠ SỞ LẬP ĐỀ ÁN QUY HOẠCH
I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN QUY HOẠCH
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Đà Nẵng đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 được xây dựng dựa trên các quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời, trong đó có những quy định tương đối khắt khe về khu vực được phép quảng cáo, giới hạn kích thước bảng quảng cáo, khoảng cách bảng. Vì vậy, việc triển khai quy hoạch sẽ phải tháo bỏ và điều chỉnh nhiều bảng quảng cáo hiện có.

Ngày 20/5/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BXD). So với Thông tư cũ, Thông tư số 04/2018/TT-BXD có những quy định mới thông thoáng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Quy hoạch quảng cáo kèm theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 với quy mô 39 tuyến đường nội thành, ngoại thành và khu vực sân bay không còn phù hợp với tình hình phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố hiện nay, cần nghiên cứu mở rộng phạm vi quy hoạch.

Từ những căn cứ trên, việc lập đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là cần thiết, làm cơ sở phục vụ công tác thực hiện các chủ trương đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết, hướng dẫn giải quyết các dự án, đồ án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và quản lý xây dựng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 và văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 20/7/2015;

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Luật Đường sắt, số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có kiên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Luật Kiến trúc

Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây quy định về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch;

Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Đà Nẵng;

Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án điều chỉnh quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

B. NỘI DUNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Đặc điểm tự nhiên

Thành phố Đà Nẵng trải dài từ 15°15' đến 16°40' Bắc và từ 107°17' đến 108°20' Đông, nằm ở trung độ của đất nước, trên trục giao thông Bắc - Nam về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Đà Nẵng cách thủ đô Hà Nội 764 km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía Nam, cách kinh đô thời cận đại của Việt Nam là thành phố Huế 108 km về hướng Tây Bắc.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn là trung điểm của 03 di sản văn hóa thế giới nổi tiếng là Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Trong phạm vi khu vực và quốc tế, Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đến các nước vùng Đông Bắc Á thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) với điểm kết thúc là Cảng biển Tiên Sa. Nằm trên một trong những tuyến đường biển và đường hàng không quốc tế trọng yếu, thành phố Đà Nẵng có một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững.

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 128.543,09 ha (1.285,4309 km2) (trong đó huyện đảo Hoàng Sa 30.500 ha). Về hành chính thành phố có 06 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ; 02 huyện là huyện Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa (tổng diện tích trên đất liền: 94.261 ha).

Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng bằng vừa có núi, vùng núi cao và dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ đây có nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp.

Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, độ cao khoảng từ 700m-1.500m, độ dốc lớn (>40%), là nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố.

Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây Bắc và tỉnh Quảng Nam.

Đồng bằng ven biển là vùng đất thấp chịu ảnh hưởng của biển bị nhiễm mặn, là vùng tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quân sự, đất ở và các khu chức năng của thành phố.

2. Đặc điểm về kinh tế và hạ tầng đô thị

Sau hơn 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ về phát triển đô thị. Từ một đô thị bé nhỏ, không gian đô thị giới hạn trong phạm vi các quận trung tâm với diện tích hạn hẹp, đến nay ranh giới đô thị phát triển lên gấp bội, hệ thống hạ tầng đô thị theo đó phát triển vượt bậc. Hơn 100 nghìn hộ dân di dời giải tỏa và tạo nên những khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và cụ thể là trong khu vực ASEAN, sự cạnh tranh trực tiếp đối với Việt Nam là với các nước láng giềng Châu Á. Trong đó Thái Lan, Malaysia và Indonesia là những đối thủ cạnh tranh gần nhất. Đây cũng là những nền kinh tế mà gần đây đã trở nên công nghiệp hóa hơn. Sự cạnh tranh này được nhìn thấy rõ nhất trong GDP bình quân đầu người. Malaysia, mặc dù nền kinh tế nhỏ hơn Thái Lan, lại có GDP bình quân đầu người cao nhất. Việt Nam có GDP bình quân đầu người thấp hơn Indonesia. Do đó, yêu cầu bắt kịp là một thách thức cấp bách.

Việt Nam tự tin với sự sẵn sàng của lực lượng nhân công lành nghề, môi trường kinh doanh thân thiện với cơ sở hạ tầng tốt. Bên cạnh đó, Việt Nam đã sẵn sàng tận dụng cả mạng lưới sản xuất và logistics toàn cầu để trở thành một nền kinh tế công nghiệp hóa lớn ở Đông Nam Á. Cụ thể hơn, Việt Nam đã xây dựng chiến lược quốc gia về định hình 03 Vùng kinh tế chiến lược, và góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế toàn quốc không thể không kể đến Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong đó Đà Nẵng là một trong những hạt nhân đi đầu. Tại đây, theo thống kê, nhiều nhà đầu tư đang tập trung vào lĩnh vực chế biến thực phẩm, các sản phẩm kim loại chế tạo, các sản phẩm khoáng sản phi kim loại, các sản phẩm lâm nghiệp và giấy, các sản phẩm cao su và nhựa.

Với những ưu thế, nhận định riêng về bối cảnh kinh tế chung của quốc gia và khu vực, Đà Nẵng cần phải có một cơ cấu kinh tế mới trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để củng cố vị thế của mình ở trong nước. Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2021 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đưa ra sự tập trung vào kinh tế biển với việc nhấn mạnh vào phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics và thúc đẩy các ngành công nghệ cao.

Nghị quyết số 43-NQ/TW cũng đặt ra nhiệm vụ và giải pháp về phát triển văn hóa - xã hội; trong đó tập trung xây dựng đời sống văn hóa Đà Nẵng phong phú, bản sắc, có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực thi và nâng cao hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, như Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”; hình thành các giá trị, bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, văn hóa người Đà Nẵng.

3. Đặc điểm về văn hóa - xã hội

Theo suốt chiều dài lịch sử, Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều loại hình văn hóa từ văn hóa núi rừng, văn hóa ruộng đồng đến văn hóa biển. Với đặc tính vươn ra biển lớn, Đà Nẵng cũng tiếp nhận một cách chọn lọc tinh hóa văn hóa từ Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Hoa, Pháp vào thành phố, khiến cho tổng thể nền văn hóa trở nên đa dạng trong chính tinh thần bản thể của mình.

Thiết chế văn hóa cấp thành phố đã dần ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Các thiết chế văn hóa được đưa vào sử dụng đã phát huy được vai trò, công năng phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, thành phố khuyến khích hoạt động của các bảo tàng, thư viện tư nhân; góp phần đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nhiều người đến thăm quan, học tập, nghiên cứu.

Việc phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương được quan tâm thực hiện phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Hoạt động của các bảo tàng, di tích bước đầu đã đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Công tác tổ chức các lễ hội dân gian, lễ hội đình làng, lễ hội cầu ngư truyền thống đã được chính quyền các địa phương quan tâm duy trì hàng năm. Các hoạt động giới thiệu lịch sử làng nghề, lịch sử văn hóa địa phương, giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng triển khai.

Thành phố cũng đã tổ chức được nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa có quy mô lớn như: Cuộc thi hoa hậu Việt Nam, Lễ hội pháo hoa Quốc tế... và các chương trình nghệ thuật, sự kiện, liên hoan, chiếu phim nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm đã góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố; qua đó giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế về văn hóa, con người Đà Nẵng và đất nước Việt Nam.

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
1. Thực trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời

a) Thực trạng

Từ năm 2017 về trước, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoạt động quảng cáo ngoài trời diễn ra không quy cũ. Hình dạng, chất liệu, quy cách biển quảng cáo ngoài trời không đồng bộ; đa phần các đơn vị thực hiện quảng cáo không tuân thủ đúng các quy định về kích thước, vị trí...gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Công tác quản lý quảng cáo ngoài trời cũng gặp nhiều bất cập do chưa có tiêu chí rõ ràng nên không có sự thống nhất trong quá trình thẩm định hồ sơ, không có cái nhìn tổng quan về vị trí bảng biển cũng chưa quyết liệt trong thi hành các chế tài xử phạt. Mặc dù, thành phố đã ban hành quy hoạch quảng cáo trên toàn địa bàn trong 02 giai đoạn nhưng các vị trí này lại chưa phù hợp với QCVN17:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của Bộ Xây dựng.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không tuân thủ đúng các quy định về kích thước, vị trí, giấy phép, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Về phía các cơ quan chức năng, công tác quản lý quảng cáo ngoài trời cũng có nhiều bất cập do chưa có tiêu chí rõ ràng nên chưa thống nhất trong quá trình thẩm định hồ sơ, không có cái nhìn tổng quan về vị trí bảng biển nhằm đảm bảo mỹ quan chung, chưa quyết liệt trong thi hành được các chế tài khi có vi phạm.

b) Đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời thành phố Đà Nẵng
Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/01/2017. Quy hoạch này được xây dựng dựa trên các quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời, trong đó có những quy định cụ thể về khu vực được phép quảng cáo, giới hạn kích thước bảng quảng cáo, khoảng cách bảng, cụ thể theo Quy hoạch, có 699 bảng được xây dựng mới, 80 bảng tháo bỏ và 118 bảng điều chỉnh giảm kích thước (gồm các bảng tấm lớn, bảng tấm nhỏ, bảng trên vỉa hè, bảng trên giải phân cách và bảng trên vòng xoay), được bố trí trên 39 tuyến đường giao thông chính và các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố. Vì vậy, việc triển khai quy hoạch gặp nhiều khó khăn do sẽ phải tháo bỏ và điều chỉnh nhiều bảng quảng cáo hiện có.

Ngày 20/5/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BXD). So với Thông tư cũ, Thông tư số 04/2018/TT-BXD có những quy định tương đối mới và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết nhằm phù hợp với với tình hình phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển của công nghiệp quảng cáo tại địa phương.

2. Đánh giá ưu điểm, hạn chế

a) Ưu điểm:

- Sau khi quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được phê duyệt, giúp cho việc quản lý hoạt động quảng cáo được thuận lợi.

- Tạo nên sự đồng nhất về quy cách kỹ thuật, thẩm mỹ cảnh quan khu vực.

b) Hạn chế:

- Khi chưa có quy hoạch quảng cáo ngoài trời, kế hoạch xây dựng không cụ thể, rõ ràng do đó một số bảng quảng cáo được xây dựng chưa đạt chất lượng.

- Xây dựng quảng cáo ngoài trời không có kế hoạch và quy hoạch tổng thể nên khi triển khai thường bị động, lúng túng trong việc chọn địa điểm, không phù hợp với kiến trúc, cảnh quan làm cho công trình không phát huy tác dụng.

- Công tác quản lý nhà nước về việc bảo quản, trùng tu, nâng cấp ít được quan tâm.

III. NGUYÊN TẮC VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH
1. Nguyên tắc quy hoạch

a) Thực hiện quảng cáo ngoài trời trực quan phù hợp với quy mô phát triển của đô thị, không phá vỡ cảnh quan, môi trường xung quanh, không vi phạm các quy hoạch khác có liên quan đã được duyệt.

b) Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

c) Đảm bảo sự thống nhất trong quản lý hoạt động quảng cáo giữa các sở, ngành có liên quan.

đ) Đảm bảo về tính hiệu quả kinh tế và tiết kiệm đất đai; Đáp ứng nhu cầu của giao lưu, hội nhập, phát triển kinh tế.

e) Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo tiên tiến hiện đại, song phải bảo đảm phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư và phong tục tập quán của địa phương.

g) Thực hiện tốt xã hội hóa công tác quảng cáo. Việc xen lẫn tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị với quảng cáo thương mại trên cùng một diện tích phải có nội dung phù hợp và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, linh hoạt trong việc luân phiên sử dụng các phương tiện quảng cáo để vừa đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền chính trị vừa huy động được nguồn kinh phí theo hình thức xã hội hóa để phục vụ cho các công tác tuyên truyền, cổ động khác.

2. Mục tiêu quy hoạch

a) Mục tiêu chung

- Đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có một hệ thống mạng lưới quảng cáo ngoài trời tại các nơi công cộng và trên các tuyến đường đạt chất lượng cao, có vị trí và thiết kế phù hợp với kiến trúc cảnh quan, môi trường và phát huy được các giá trị về chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội.

- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý có hiệu quả cao và đồng bộ các hoạt động quảng cáo thương mại và các loại hình quảng cáo tuyên truyền khác nhằm tránh chồng chéo trong công tác quản lý, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng một quy hoạch dài hạn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động quảng cáo trong điều kiện thực tế của địa phương.

- Xây dựng quy hoạch quảng cáo trên các tuyến đường đã sử dụng ổn định và đường mới với kết cấu, thiết kế phù hợp, góp phần cải thiện cảnh quan và diện mạo đô thị, hạn chế những bất cập, rủi ro và các yếu tố không an toàn có thể xảy ra của hoạt động quảng cáo ngoài trời.

- Tạo cơ sở pháp lý để quản lý có hiệu quả cao và đồng bộ các hoạt động quảng cáo thương mại và các loại hình quảng cáo tuyên truyền khác nhằm tránh chồng chéo trong công tác quản lý, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời.

IV. DỰ BÁO XU THẾ PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Dự báo xu thế phát triển quảng cáo ngoài trời

a) Quảng cáo ngoài trời là một hình thức quảng cáo truyền thống không còn xa lạ trên thế giới. Quảng cáo ngoài trời là giải pháp tiếp thị mà khi đó doanh nghiệp sẽ gửi thông điệp quảng cáo của sản phẩm, thương hiệu mình tới khách hàng thông qua các phương tiện quảng cáo ở những vị trí không gian bên ngoài ngôi nhà của mình.

b) Các hình thức quảng cáo ngoài trời có thể dễ dàng nhìn thấy trên khắp đường phố đó là: biển quảng cáo tầm cao, biển quảng cáo trên dải phân cách, quảng cáo trên phương tiện giao thông,...

c) Tuy nhiên, theo thời gian, những tấm biển quảng cáo cố định đã không còn sức hấp dẫn bởi với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, yêu cầu của người tiếp nhận thông tin đã có nhiều thay đổi với những yêu cầu cao hơn, chú tâm đến những nội dung hấp dẫn với khả năng tương tác trực tiếp cao và hình thức bắt mắt. Đó chính là quảng cáo ngoài trời với công nghệ kỹ thuật số.

d) Hình thức quảng cáo này xuất hiện nhiều nhất dưới định dạng những màn hình quảng cáo có thể nhìn thấy ở trong Trung tâm thương mại, trên đường phố, màn hình quảng cáo treo tường cỡ lớn...

2. Định hướng quy hoạch trong thời gian tới

a) Giai đoạn 2021 - 2025

Thành phố Đà Nẵng triển khai rà soát, thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại các khu vực trung tâm thành phố, các địa điểm của ngõ ra vào thành phố. Thay đổi các loại hình quảng cáo theo xu thế mới tại các điểm có tầm nhìn và lưu lượng tập trung cao.
b) Giai đoạn 2026 - 2030

Triển khai mở rộng quảng cáo ngoài trời ra các khu vực ngoài trung tâm thành phố. Tại các khu dân cư và các tuyến đường quy hoạch mới.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI QUY HOẠCH
1. Đối tượng quy hoạch

a) Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập, bao gồm các hình thức quảng cáo: Bảng quảng cáo màn hình LED; Bảng quảng cáo bạt Hiflex; Bảng quảng cáo hộp đèn; Bảng quảng cáo hỗn hợp; Bảng quảng cáo treo băng rôn và các hình thức quảng cáo khác.

b) Đối với các hình thức quảng cáo tạm, gắn vào công trình có sẵn: Thực hiện theo đúng theo quy định của Luật Quảng cáo; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của Bộ Xây dựng và các văn bản liên quan hiện hành.

2. Phạm vi quy hoạch

a) Trên các tuyến đường, gồm các tuyến đường đã sử dụng ổn định và tuyến đường mới, các tuyến đường quốc lộ, đường dẫn lên cầu đã đưa vào sử dụng nhưng chưa xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Bao gồm dải phân cách, quảng cáo trên vỉa hè.

b) Trên các khu công viên cây xanh, vườn dạo.

VI. QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÂY DỰNG QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
1. Quy định tiêu chí chung:

a) Bảng quảng cáo độc lập phải đảm bảo các yêu cầu về kết cấu, vật liệu, chiếu sáng, cấp điện, chống sét, an toàn cháy nổ.

b) Vị trí bảng quảng cáo nằm trọn vẹn trong các bãi đất trống, khuôn viên, cây xanh vùng đệm, hai bên khu vực ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

c) Đối với bảng quảng cáo nằm trên dải phân cách các tuyến đường khoảng cách giữa các bảng liền kề đảm bảo từ 80 m đến 100 m. Những dải phân cách có bề rộng trên 8m có thể đặt tại đầu các dải phân cách.

d) Kiểu dáng: Một cột hoặc hai trụ cột, một mặt hoặc nhiều mặt bảng (đối với các vị trí cần đảm bảo mỹ quan đô thị có thể thiết kế kiểu dáng riêng phải đảm bảo quy chuẩn và được cấp phép xây dựng của đơn vị có thẩm quyền).
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đ) Diện tích, chiều cao và khoảng cách đối với trụ quảng cáo được căn cứ theo Quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời để quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Quy định tiêu chí riêng 
a) Bảng quảng cáo màn hình Led

Bảng quảng cáo màn hình Led: Màn hình led là một màn hình video có công dụng và chức năng phát hình ảnh và video, giúp truyền tải nội dung quảng cáo sinh động hơn. Đảm bảo tầm nhìn và độ sáng phù hợp, không gây ảnh hưởng giao thông tại khu vực.
	Tiêu chí
	Nội dung

	Vị trí
	Tại các khu công cộng, trung tâm thương mại, trên dải phân cách đầu tuyến đường

	Hình thức
	Bảng 01 cột trụ bằng thép

	Diện tích
	Phù hợp với địa điểm lắp đặt. Từ 24 - 126m2/01 mặt tại các khu công cộng, gần các điểm nút giao thông đông đúc

	Chiều cao
	Phù hợp với địa điểm lắp đặt, tối thiểu 8,0m tính từ mặt đường đến cạnh dưới của màn hình

	Khác
	Định hướng: Theo điều kiện và đặc điểm về cảnh quan kiến trúc, mật độ giao thông tại khu vực

- Không dùng âm thanh

- Cường độ ánh sáng áp dụng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 333: 2005 chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế


b) Bảng quảng cáo bạt Hiflex
	Tiêu chí
	Nội dung

	Vị trí:
	Nằm trọn vẹn trong khuôn viên của các địa điểm lắp đặt

	Hình thức:
	Bảng 01 cột trụ bằng thép

	Diện tích mặt bảng:
	Phù hợp với địa điểm lắp đặt

	Chiều cao
	Tối thiểu 5,0m (tính từ mặt đường đến cạnh dưới của bảng)

	Khác
	Định hướng: Theo điều kiện và đặc điểm về cảnh quan kiến trúc, mật độ giao thông tại khu vực


c) Bảng quảng cáo hộp đèn, hộp đèn cuộn

	Tiêu chí
	Nội dung

	Vị trí
	Tại các dải phân cách, cây xanh đệm vỉa hè trên đường nội thành, nội thị

	Chiều cao
	- Đối với bảng quảng cáo trên dải phân cách tối thiểu 3,0m (tính từ mặt dải phân cách đến cạnh dưới của bảng)
- Đối với bảng trên vỉa hè tối đa 0,8m (tính từ mặt vỉa hè đến cạnh dưới bảng)
- Đối với bảng trên cây xanh đệm sát tường rào công trình tối thiểu 5,0m (tính từ mặt đường đến cạnh dưới của bảng)
- Khoảng cách mép ngoài cùng của bảng quảng cáo đến bó vỉa làn phân cách tối thiểu là 0,5m

- Chỉ lắp bảng với dải phân cách có chiều rộng tối thiểu 2,0m

	Diện tích:
	Diện tích phù hợp, đảm bảo tầm nhìn giao thông

	Khoảng cách:
	Khoảng cách hai bảng liền kề từ: 80 m đến 100 m trên cùng đoạn dải phân cách

	Hình thức:
	Hộp đèn quảng cáo đứng độc lập, kiểu dáng thống nhất trên cùng một tuyến đường giao thông


d) Bảng quảng cáo treo băng rôn

Bảng quảng cáo được chia thành các khoảng cách kích thước theo quy cách đều nhau dùng treo băng rôn quảng cáo cùng lúc thể hiện nhiều nội dung quảng cáo khác nhau với thời gian thay đổi ngắn). 

	Tiêu chí
	Nội dung

	Vị trí
	Tại các vị trí cây xanh vùng đệm vỉa hè

	Chiều cao
	Tối đa 5,0 m

	Diện tích:
	Số lượng băng rôn trên 1 bảng: 3 băng rôn

Chiều cao đối với 01 băng rôn là: 0,8 m

Chiều dài phù hợp với địa điểm lắp đặt, tối thiểu 6,0 m


e) Bảng hỗn hợp: Cho phép lựa chọn một trong hai hình thức quảng cáo là bạt Hiflex và màn hình Led. Những vị trí được quy hoạch bảng quảng cáo hỗn hợp có hai dạng:

- Hiện trạng đã có bảng quảng cáo bạt Hiflex và có thể chuyển đổi thành màn hình Led.

- Tại các vị trí quy hoạch mới sẽ tùy thuộc vào nhu cầu doanh nghiệp hoặc tiềm năng tại khu vực sẽ được cấp phép theo hình thức phù hợp.

VII. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Xác định phạm vi thực hiện quảng cáo

Phạm vi quy hoạch bao gồm: 57 tuyến đường và Khu vực sân bay Đà Nẵng.

1. Đường 3 Tháng 2

2. Đường Bạch Đằng

3. Đường 2 Tháng 9
4. Đường Cách Mạng Tháng 8

5. Đường Nguyễn Văn Linh

6. Đường Võ Văn Kiệt

7. Đường Điện Biên Phủ

8. Đường Lê Duẩn

9. Đường Đống Đa

10. Đường Hùng Vương

11. Đường 30 Tháng 4

12. Đường Duy Tân

13. Đường Nguyễn Tri Phương

14. Đường Nguyễn Hữu Thọ

15. Đường Võ Chí Công

16. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường dẫn lên cầu Tuyên Sơn

17. Đường Lê Đại Hành

18. Đường Nguyễn Sinh Sắc

19. Đường Nguyễn Tất Thành

20. Đường Lê Đức Thọ

21. Đường Chu Huy Mân

22. Đường Trần Hưng Đạo

23. Đường Phạm Văn Đồng

24. Đường Hoàng Sa

25. Đường Võ Nguyên Giáp

26. Đường Ngô Quyền

27. Đường Ngũ Hành Sơn

28. Đường Lê Văn Hiến

29. Đường Trần Đại Nghĩa

30. Đường Hồ Xuân Hương

31. Đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân

32. Đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Lương Bằng

33. Đường Tôn Đức Thắng

34. Đường Trường chinh

35. Quốc lộ 1A

36. Đường Trường Sơn

37. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

38. Đường Nguyễn Tất Thành nối dài

39. Đường Hoàng Văn Thái

40. Đường Như Nguyệt

41. Đường Xuân Thủy

42. Đường Trần Thánh Tông

43. Đường Vương Thừa Vũ

44. Đường Nguyễn Phước Lan

(đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Đồng Khoa)

45. Đường Diên Hồng

46. Đường Minh Mạng

47. Đường Nguyễn Văn Nguyễn

48. Đường Võ Quý Huân

49. Đường Hòa Phước - Hòa Khương 
(đoạn từ Quốc lộ 14B đến Quốc lộ 1A)

50. Đường Hoàng Thị Loan

51. Đường Yên Thế và Bắc Sơn

52. Đường Đinh liệt

53. Đường Mê Linh

54. Đường số 10B KCN Hòa Khánh

55. Đường Huỳnh Dạng

56. Đường Nguyễn An Ninh

57. Khoảng đệm cây xanh trước Đài cáp quang Quốc tế Khu vực 3

58. Khu vực sân bay Đà Nẵng 
(Kèm theo Bản vẽ quy hoạch chi tiết)

2. Thống kê số lượng bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố

a) Thống kê quy hoạch

	BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

	STT
	Nội dung
	Hiện trạng
	Giữ nguyên
	Điều chỉnh
	Điều chỉnh từ bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp
	Hủy bỏ
	Bảng quy hoạch mới
	Bảng thống kê số lượng sau quy hoạch

	1
	Bảng màn hình Led
	5
	4
	1
	-
	-
	29
	34

	2
	Bảng bạt Hiflex
	96
	53
	-
	11
	32
	3
	56

	3
	Bảng hộp đèn, hộp đèn cuộn
	221
	193
	4
	-
	24
	1.491
	1.688

	4
	Bảng hỗn hợp
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	28

	5
	Bảng treo băng rôn
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	18

	TỔNG CỘNG
	322
	250
	5
	11
	56
	1.558
	1.824


b) Thống kê cụ thể số lượng, vị trí các bảng quảng cáo ngoài trời cho từng tuyến đường trên địa bàn thành phố (Phụ lục I đính kèm)
VIII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU
1. Lộ trình triển khai đối với các bảng quảng cáo hiện trạng

a) Đối với các bảng giao có thời hạn (Phụ lục II đính kèm)
- Đối với bảng đã hết thời hạn:

+ Tiến hành thu hồi và triển khai đấu thầu đối với các bảng phù hợp với quy hoạch hoặc bảng phải điều chỉnh.

+ Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tháo dỡ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có thông báo đối với các bảng không phù hợp với quy hoạch (phải tháo bỏ).

- Đối với các bảng còn thời hạn: Cho phép tồn tại đến thời gian đã cho phép, sau thời hạn trên:

+ Tiến hành thu hồi và triển khai đấu thầu đối với các bảng phù hợp với quy hoạch hoặc bảng phải điều chỉnh.

+ Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tháo dỡ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày hết hạn đối với các bảng không phù hợp với quy hoạch (phải tháo bỏ).

b) Đối với các bảng không thời hạn (Phụ lục III đính kèm)
Cho phép tồn tại đến ngày 31/12/2022.

- Tiến hành thu hồi và triển khai đấu thầu đối với các bảng phù hợp với quy hoạch hoặc bảng phải điều chỉnh.

- Yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất tháo dỡ và bàn giao mặt bàn trước ngày 31/12/2022 với các bảng không phù hợp với quy hoạch (phải tháo bỏ).

2. Phương thức đấu thầu thực hiện quảng cáo
a) Khi quy hoạch mới được ban hành, ưu tiên triển khai đấu thầu đối với các vị trí bảng nằm trên các tuyến đường mới, chưa có bảng quảng cáo hoặc vị trí các bảng mới mà việc đấu thầu không ảnh hưởng đến các bảng đã có sẵn trên cùng 01 tuyến đường.

b) Đối với các tuyến đường đã tồn tại bảng quảng cáo, tiến hành đấu thầu theo lộ trình nêu tại Mục 1, Phần VIII nêu trên.

c) Không tổ chức đấu thầu đối với các vị trí quy hoạch nằm trong khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng, các vị trí nằm trong đất do tư nhân quản lý.

d) Việc đấu thầu cho thuê các vị trí quảng cáo sẽ được lập đề án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. Đối với các vị trí quảng cáo nằm trên các tuyến Quốc lộ (đoạn qua thành phố Đà Nẵng), trước khi thực hiện phương án đấu thầu khai thác, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thời gian thành phố trưng dụng quản lý

Thành phố được phép trưng dụng các vị trí quảng cáo đã giao cho chủ đầu tư để thực hiện công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của Trung ương và địa phương trong khoảng thời gian nhất định theo nội dung đề án đấu thầu hoặc thỏa thuận cụ thể đối với các chủ đầu tư.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa ban thành phố.

b) Có trách nhiệm công bố để đấu thầu công khai, rộng rãi.

c) Quản lý Quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

d) Triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo và chịu trách nhiệm về nội dung đối với các phương tiện quảng cáo theo quy hoạch.

đ) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải báo cáo đề xuất UBND thành phố xử lý đối với các trường hợp phát sinh ngoài quy hoạch.

e) Định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả, tiến độ thực hiện quy hoạch.

2. Sở Xây dựng

a) Chịu trách nhiệm về mỹ quan đô thị đối với Quy hoạch quảng cáo.

b) Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định tại Điều 31 của Luật quảng cáo đối với các vị trí trong quy hoạch được duyệt.

c) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận huyện và các đơn vị có liên quan đề xuất UBND thành phố xử lý các trường hợp phát sinh ngoài quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Sở Giao thông vận tải

a) Chịu trách nhiệm cấp phép thi công lắp đặt phương tiện quảng cáo trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác theo quy định hiện hành đối với các tuyến đường được phân cấp quản lý.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ về các nội dung liên quan phạm vi quản lý giao thông.

4. UBND các quận huyện

a) Thực hiện quản lý liên quan đường bộ theo phân cấp.

b) Phối hợp vợi các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy hoạch quảng cáo trên địa bàn.

5. Các đơn vị thực hiện quảng cáo

a) Thực hiện đúng vị trí, số lượng, hình thức, kiểu dáng...theo quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trước, trong quá trình khai thác, sử dụng.

c) Chịu trách nhiệm bảo quản, bảo trì, duy tu hạ tầng kỹ thuật tại vị trí, trụ bảng quảng cáo ngoài trời như: hệ thống cấp điện, sàn thao tác, PCCC,...

đ) Thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các khoản thu khác theo quy định của Nhà nước.

e) Trước khi triển khai xây dựng, đơn vị trúng đấu thầu phải liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để được hướng dẫn các thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng./.
PHỤ LỤC I
BẢNG THỐNG KÊ VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG BẢNG QUẢNG CÁO

ĐỀ ÁN QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)

	STT
	PHÂN LOẠI
	VỊ TRÍ
	BẢNG QUẢNG CÁO HIỆN TRẠNG
	BẢNG QUẢNG CÁO THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỐ 632/QĐ-UBND
	ĐỀ ÁN QUY HOẠCH QUẢNG CÁO

	1. ĐƯỜNG 3 THÁNG 2

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường 3 Tháng 2 (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	10
	10

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2)
_ Chân trụ cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3 M2)

_ Chân trụ cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	10
	10

	2. ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN CUỘN
	_ Vỉa hè đường Bạch Đằng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	28
	28
	28

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2)

_ Chân trụ cao 0,8M 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 37M đến 185M
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2)

_ Chân trụ cao 0,8M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 37M đến 185M
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2)

_ Chân trụ cao 0,8M 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 37M đến 185M

	2
	BẢNG TREO BĂNG RÔN
	_ Thảm cỏ cây xanh tại sân Tennis số 40 Bạch Đằng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ KT: 6,0 MR x 5,0 MC (30,0M2) 
_ Chân trụ cao 1,9M 
_ Số lượng băng rôn trong bảng: 3

	TỔNG CỘNG
	
	28
	28
	30

	3. ĐƯỜNG 2 THÁNG 9

	1
	BẢNG MÀN HÌNH LED
	_Thảm cỏ cây xanh trước nhà hàng tiệc cưới tại nút giao đường 2 Tháng 9 và đường Tiểu La
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	2
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2) 
_ Chân trụ cao 10M 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng 100M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2) 
_ Chân trụ cao 10M 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng 100M

	2
	BẢNG MÀN HÌNH LED
	_ Dải phân cách (đường dẫn vào cung Tuyên Sơn)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	
	
	_ Điều chỉnh vị trí vào sát chân trụ đèn chiếu sáng hiện trạng

	3
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Thảm cỏ cây xanh sát tường rào nhà thi đấu Taekwondo
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2) 
_ Chân trụ cao 3,5M
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2) 
_ Chân trụ cao 3,5M
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp

_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,5M

	4
	BẢNG HỘP ĐÈN
	Dải phân cách đường 2 tháng 9 (rộng 2 m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	20
	26
	26

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,0 MR x 2,0 MC (2,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,0M 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 90,5M đến 170M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,0 MR x 2,0 MC (2,0 M2) 
_ Chân trụ cao 3,0M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,0 MR x 2,0 MC (2,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,0M

_ Kích thước bảng quy hoạch mới theo bảng thực tế đã thi công

_ 11 bảng hiện trạng giữ lại

_ 09 bảng hiện trạng hủy bỏ

_ 15 bảng quy hoạch mới

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	22
	30
	30

	4. ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG 8

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Số 2 đường Cách Mạng Tháng 8 (khuôn viên nhà Văn hóa Lao động)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 12,0 MR x 6,0 MC (72,0 M2)
	_ Băng ngang 2 mặt 

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 12,0 MR x 6,0 MC (72,0 M2)

	2
	BẢNG HỖN HỢP
	_Bãi đất trống Công viên Thanh Niên
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng bạt Hiflex, ngang 2 mặt 
_ KT: 9,5 MR x 4,2 MC (39,9 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 9,5 MR x 4,2 MC (39,9 M2)
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp

_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 9,5 MR x 4,2 MC (39,9 M2)

	3
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Trên bãi đất trống phía Bắc và Nam cầu vượt Hòa Cầm
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	2
	2
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng bạt Hiflex, ngang 2 mặt 
_ KT: 16,0 MR x 8,0 MC (128,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex (ngang 2 mặt) thành bảng hỗn hợp (ngang 2 mặt hoặc 3 mặt)

_ KT: 16,0 MR x 8,0 MC (128,0 M2)

	4
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Cách Mạng Tháng 8 (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	22
	23

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2) 
_ Chân trụ cao 3,0M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,0M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	4
	26
	27

	5. ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH

	1
	BẢNG QUẢNG CÁO LED
	_ Khu đất tại nút giao Nguyễn Văn Linh và Ông Ích Khiêm (nhà để xe Công ty cổ phần xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 1 mặt
	_ Bảng ngang 1 mặt

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2) 
_ Chân trụ cao 10M
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: hiện trạng

	2
	BẢNG QUẢNG CÁO LED
	Thảm cỏ cây xanh phía Đông tại nút giao Nguyễn Văn Linh và Trần Phú
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: hiện trạng

	3
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Khuôn viên tòa nhà VNPT tại nút giao Nguyễn Văn Linh và Lê Đình Lý
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2) 
Điều chỉnh vị trí trụ bảng để đảm bảo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

	4
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Khuôn viên tòa nhà VNPT tại nút giao Nguyễn Văn Linh và Đỗ Quang
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

Hủy bỏ do vị trí không đảm bảo khoảng cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

	5
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Bãi đất trống sát bên hông chùa Phước Ninh
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Hủy bỏ do vị trí không đảm bảo khoảng cách từ mép bảng quảng cáo đến mép vỉa hè theo quy chuẩn cho phép là ≥ 5m

Không phù hợp cảnh quan tại khu vực
	_ Hủy bỏ do không phù hợp cảnh quan tại khu vực

	6
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Bãi đất trống tại nút giao Nguyễn Văn Linh và Lê Đình Dương
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang chữ A (2 mặt)

_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Bảng ngang chữ A (2 mặt)

_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)

	7
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Bãi đất trống phía Tây tại nút giao Nguyễn Văn Linh và Trần Phú
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang chữ A (3 mặt)

_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)
	_ Bảng ngang chữ A (3 mặt)

_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)
	_ Bảng ngang chữ A (3 mặt)

_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)

	8
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh (rộng 3m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	30
	16
	27

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 2,4 MR x 1,2 MC (2,88 M2)

_ Chân trụ cao 3,5M 
_ Khoảng cách giữa 2 trụ liền kề từ 29m đến 101m
	_Bảng ngang 2 mặt
_ KT: 2,0 MR x 1,0 MC (2,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,5M

_ Điều chỉnh trụ để đảm bảo khoảng cách giữa 2 trụ liền kề tối thiểu 40M và khoảng cách 20M so với đầu dải phân cách
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 2,4 MR x 1,2 MC (2,88 M2)

_ Chân trụ cao 3,5M 
_ 27 bảng hiện trạng giữ lại 
_ 03 bảng hiện trạng hủy bỏ 
_ Hủy bỏ 03 trụ hiện trạng (chồng lấn quy hoạch trạm chờ xe Buýt)

	9
	BẢNG TREO BĂNG RÔN
	_ Thảm cỏ, cây xanh tại tam giác Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Dương Và Phan Chu Trinh
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ KT: 6,0 MR x 5,0 MC 
_ Chân trụ cao 1,9M 
_ Số lượng băng rôn trong bảng: 3

	TỔNG CỘNG
	
	37
	19
	35

	6. ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT

	1
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Bãi đất trống sát tường rào phía sau TTHC quận Sơn Trà
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2)
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0MR x 4,0 MC (32,0 M2) 
_ Chân cao 3,5M
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp

_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2)

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Võ Văn Kiệt (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	15
	11
	14

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,5M 
_ Khoảng cách giữa 2 trụ liền kề từ 49m đến 228m
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 2,0 MC (6,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,0M
_ Điều chỉnh 07 trụ để đảm bảo khoảng cách 20M so với đầu dải phân cách
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2) 
_ Chân trụ cao 3,5M 
_ 14 bảng hiện trạng giữ lại 
_ 01 bảng hiện trạng hủy bỏ

	TỔNG CỘNG
	
	16
	12
	15

	7. ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Trên vỉa hè công viên 29-3 tại nút giao Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	2
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 12 MR x 6 MC (72 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt
_ KT: 12 MR x 6 MC (72 M2) 
_ Tháo gỡ
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 12 MR x 6 MC (72 M2)

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Điện Biên Phủ (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	5
	2
	4

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 6,0 MC (18 M2 
_ Chân trụ cao 3,5M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ Điều chỉnh 2 bảng hiện trạng 
_ Tháo bỏ 3 bảng
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 6,0 MC (18 M2)

_ Tháo bỏ 2 bảng (chồng lấn trạm chờ xe Buýt)

_ Quy hoạch mới 1 bảng theo mẫu hiện trạng

	3
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Điện Biên  Phủ (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	13
	9

	
	
	
	Quy cách
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12 M2) 
_ Quy hoạch mới 13 bảng
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12 M2)

_ Chân trụ cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	4
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Ốp trên thành cầu đi bộ đường Điện Biên Phủ
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	4

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 1 mặt, ốp vào thành cầu 
_ Chiều cao bảng không vượt quá cạnh dưới của mái che và không thấp hơn gầm cầu đi bộ 
_ Chiều dài bảng không vượt quá bề rộng của một chiều xe chạy

	TỔNG CỘNG
	
	7
	15
	19

	8. ĐƯỜNG LÊ DUẨN

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Bãi đất trống góc Tây Nam nút giao đường Lê Duẩn và Trần Phú 
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Vỉa hè tại góc đường Lê Duẩn và Lê Lợi
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	2
	0
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 3,0 MC (24,0 M2)
	_ Tháo gỡ
	_ Tháo gỡ

	3
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Vỉa hè tại góc đường Lê Duẩn và Nguyễn Chí Thanh
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 3,0 MC (24,0 M2)
	_ Tháo gỡ
	_ Tháo gỡ

	4
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Bãi đất trống gốc Tây Bắc nút giao đường Lê Duẩn và Trần Phú
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	
	_ Bảng led 1 mặt

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)

	TỔNG CỘNG
	
	4
	2
	2

	9. ĐƯỜNG ĐỐNG ĐA

	1
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Khu công viên tại nút giao Trần Cao Vân, Ông Ích Khiêm, Đống Đa
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	2
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng bạt Hiflex, ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

_ Chân cao 3,5M 

_ Tháo gỡ do chồng lấn quy hoạch bãi xe ngầm
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp

_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

	2
	BẢNG TREO BĂNG RÔN
	_ Hai đảo cây xanh phía Bắc và Nam tại nút giao đường Ông Ích Khiêm - Đống Đa và Hải Phòng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	10

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ KT: 6,0 MR x 5,0 MC 
_ Chân trụ cao 1,9M 
_ Số lượng băng rôn trong bảng: 3

	TỔNG CỘNG
	
	2
	0
	12

	10. ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG

	1
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Bãi xe đối diện chợ Cồn
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng bạt Hiflex, ngang 2 mặt 
_ KT: 12,0 MR x 6,0 MC (72,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp

_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 12,0 MR x 6,0 MC (72,0 M2)

	2
	BẢNG QUẢNG CÁO LED
	_ Quảng trường trước nhà hát Trưng Vương
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng led 1 mặt

_ KT: 9,0 MR x 6,0 MC (54,0 M2)
	_ Bảng led 1 mặt

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

_ Di chuyển qua khu công viên đối diện toàn nhà Time Square
	_ Bảng led 1 mặt

_ KT: 9,0 MR x 6,0 MC (54,0 M2)

	3
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Vệt cây xanh mặt tiền Vĩnh Trung Plaza
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	4
	0
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_KT: 4,0 MR x 2,5 MC (10,0 M2) 
_ Bảng treo ngược vươn ra ngoài
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 2,5 MC (10,0 M2)

_ Tháo gỡ do không đảm bảo an toàn tại khu vực
	_ Tháo gỡ

	TỔNG CỘNG
	
	6
	2
	2

	11. ĐƯỜNG 30 THÁNG 4

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường 30 Tháng 4 (rộng 12m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	5
	10

	
	
	
	Quy cách
	Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 2,0 MC (8,0 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 6,0 MC (18,0 M2) 
_ Chân cao 3,5M 
_ Các vị trí đầu dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	5
	10

	12. ĐƯỜNG DUY TÂN

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Khu đất thuộc cây xăng PVOIL tại nút giao Duy Tân và Nguyễn Hữu Thọ
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 12,0 MR x 5,0 MC (60,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (8,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 12,0 MR x 5,0 MC (60,0 M2)

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	Dải phân cách đường Duy Tân (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	12
	9

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ Chân cao 3,0M

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ Chân cao 3,0M

_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	1
	13
	10

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Trên dải phân cách tại nút giao Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Phi Khanh
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 12,0 MR x 5,0 MC (60,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 12,0 MR x 5,0 MC (60,0 M2) 
_ Tháo gỡ
	_ Tháo bỏ

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Tri Phương (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	8
	12
	7

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 1,0 MR x 2,0 MC (2,0 M2)

_ Chân cao 3,0M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 134M đến 159M
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 1,0MR x 2,0 MC (2,0 M2)

_ Chân cao 3,0M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 60M đến 80M

_ Khoảng cách trụ đến đầu dải phân cách tối thiểu .....
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 1,0 MR x 2,0 MC (2,0 M2) 
_ Chân cao 3,0M 
_ 07 bảng hiện trạng giữ lại 
_ 01 bảng hiện trạng hủy bỏ

	3
	BẢNG TREO BĂNG RÔN
	_ Hai thảm cây xanh tại phía Bắc và Nam cổng vào công viên 29 Tháng 3
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ KT: 6,0 MR x 5,0 MC 
_ Số lượng băng rôn trong bảng: 3

	4
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Ốp trên thành cầu đi bộ đường Nguyễn Tri Phương
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	4

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 1 mặt, ốp vào thành cầu 
_ Chiều cao bảng không vượt quá cạnh dưới của mái che và không thấp hơn gầm cầu đi bộ 
_ Chiều dài bảng không vượt quá bề rộng của một chiều xe chạy

	TỔNG CỘNG
	
	9
	12
	13

	14. ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Hữu Thọ (rộng 3m).
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	23
	42
	39

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ 22 trụ KT: 2,6 MR x 1,3 MC (3,38 M2),

_ Chân cao 3,5m
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 47M đến 275M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,0 MC (2 M2),

_ Chân cao 3,5m

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 75M đến 100M
	_ Bảng ngang 2 mặt

_KT: 2,6 MR x 1,3 MC (3,38 M2)

_ Chân cao 3,5m

_ Kích thước bảng quy hoạch mới theo bảng thực tế đã thi công 
_ 23 bảng hiện trạng giữ lại 
_ 16 bảng quy hoạch mới

	TỔNG CỘNG
	
	23
	42
	39

	15. ĐƯỜNG VÕ CHÍ CÔNG

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Võ Chí Công (rộng 3m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	36
	48

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,0 MC (2 M2), 
_ Chân cao 3,0m
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,5 MC (3 M2), 
_ Chân cao 3,0m

	TỔNG CỘNG
	
	0
	36
	48

	16. ĐƯỜNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH VÀ ĐƯỜNG DẪN LÊN CẦU TUYÊN SƠN

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	18
	17

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2), 
_ Chân cao 3,0m
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2), 
_ Chân cao 3,0m

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Đường dẫn lên cầu Tuyên Sơn
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	12
	11
	14

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 3,0 MR x 1,5 MC (4,5 M2),

_ Chân cao 3,5m

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80M đến 169M
	- Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 1,5 MC (4,5 M2),

_ Chân cao 3,5m

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80M đến 169M 
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0MR x 1,5 MC (4,5 M2),

_ Chân cao 3,5m

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80M đến 169M

_ 12 bảng hiện trạng giữ lại 
_ 02 bảng quy hoạch mới

	TỔNG CỘNG
	
	12
	29
	31

	17. ĐƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Lê Đại Hành (rộng 3m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Điều chỉnh quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	15
	17

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,0 MC (2,0 M2), 
_ Chân cao 3,0m
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,5 MC (3,0 M2),

_ Chân cao 3,0m

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	15
	17

	18. ĐƯỜNG NGUYỄN SINH SẮC

	1
	BẢNG MÀN HÌNH LED
	_ Cây xanh quảng trường trước UBND quận Liên Chiểu
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2) 
_ Chân trụ cao 10M

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Sinh Sắc (rộng 12m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	6
	12

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 2,0 MC (8,0 M2) 
_ Chân cao 3,0m
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 3,0 MR x 6,0 MC (18,0 M2), 
_ Chân cao 3,5m 
_ Đặt tại đầu mỗi dải phân cách

	3
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Sinh Sắc (rộng 12m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	26

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 2,0 MR x 3,0 MC (6,0 M2)

_ Chân cao 3,0m 
_ Đặt dọc hai bên dải phân cách 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	6
	40

	19. ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH

	1
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành tại góc giao đường Nguyễn Tất Thành ra đường Nguyễn Lương Bằng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng bạt Hiflex, ngang 2 mặt 
_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126 M2)
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp

_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126 M2)

	2
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Khu công viên cây xanh đường dẫn lên cầu Thuận Phước tại nút giao đường Nguyễn Tất Thành và đường 3 tháng 2
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng bạt Hiflex, ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40 M2)
	_ Điều chỉnh từ bảng bạt Hiflex thành bảng hỗn hợp

_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40 M2)

	3
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành (rộng 4m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	70
	120

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 1,5 MC 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 2,0 MC (6,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	2
	71
	122

	20. ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Lê Đức Thọ (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	18
	26

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Lê Đức Thọ (rộng 12m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê huyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 6,0 MC (18,0 M2) 
_ Chân cao 3,5M 
_ Các vị trí dầu dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	18
	28

	21. ĐƯỜNG CHU HUY MÂN

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Chu Huy Mân (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	11
	19

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0MR x 2,0 MC (6,0 M2)

_ Chân cao 3M 

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 130m đến 160m

_ Khoảng cách trụ đến đầu dải phân cách tối ..........
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	11
	19

	22. ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Khu đất ven sông dọc đường Trần Hưng Đạo
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	26
	12
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126,0 M2)

	2
	BẢNG MÀN HÌNH LED
	_ Khu đất ven sông dọc đường Trần Hưng Đạo
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	22

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 20,0 MR x 10,0 MC (200,0 M2) 
_ Chân trụ cao 14M

	TỔNG CỘNG
	
	26
	12
	22

	23. ĐƯỜNG PHẠM VĂN ĐỒNG

	1
	BẢNG QUẢNG CÁO LED
	_ Trên dải phân cách tại nút giao đường Phạm Văn Đồng và đường Võ Nguyên Giáp
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 7,0 MR x 4,0 MC (28,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 2,0 MC (8,0 M2)

_ Điều chỉnh vị trí đảm bảo khoảng cách trụ đến đầu dải phân cách tối thiểu 20M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 7,0 MR x 4,0 MC (28,0 M2)

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Phạm Văn Đồng (rộng 8m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	11
	11
	13

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2) 
_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 72m đến 250m
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 2,0 MC (8,0 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Kích thước bảng quy hoạch mới theo bảng thực tế đã thi công 
_ 10 bảng hiện trạng giữ lại 
_ 01 bảng hiện trạng hủy bỏ 
_ 03 bảng quy hoạch mới

	TỔNG CỘNG
	
	12
	12
	14

	24. ĐƯỜNG HOÀNG SA

	1
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Đường Hoàng Sa
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	2
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng bạt Hiflex ngang 2 mặt 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

_ Khoảng cách giữa 2 bảng tối thiểu 100M
	_ Bảng quảng cáo hỗn hợp 
_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2)

_ Khoảng cách giữa 2 bảng tối thiểu 100M

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Vỉa hè đường Hoàng Sa
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	2
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2)

_ Chân trụ cao 0,8M
	
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2) 
_ Chân trụ cao 0,8M

	TỔNG CỘNG
	
	2
	2
	4

	25. ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	28
	0
	28

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2) 
_ Chân trụ cao 0,8M
	
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2)

_ Chân trụ cao 0,8M

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp (rộng 12m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	3
	11
	13

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 4,25 MR x 3,0 MC (12,75 M2) 
_ Chân cao 3,5M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0MR x 2,0 MC(8,0 M2)

_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 3,0 MR x 6,0 MC (18,0 M2)

_Chân cao 3,5M

_ Tại các vị trí đầu dải phân cách

_ Điều chỉnh 3 bảng tại vị trí D29, D30, D31 theo mẫu quy hoạch mới

_ Quy hoạch mới 10 trụ bảng

	TỔNG CỘNG
	
	31
	11
	41

	26. ĐƯỜNG NGÔ QUYỀN

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Ngô Quyền (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	20
	55
	63

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,5 MR x 2,3 MC (3,45 M2)

_ Chân cao 3M

_ khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 60m đến 80m
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (3,45 M2)

_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,3 MC (3,45 M2)

_ Chân cao 3M 
_ 19 bảng hiện trạng giữ lại 
_ 01 bảng hiện trạng hủy bỏ 
_ Kích thước bảng quy hoạch mới theo bảng thực tế đã thi công

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	20
	55
	63

	27. ĐƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Ngũ Hành Sơn (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	19
	17

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,5 MR x 2,3 MC (3,45 M2)

_ Chân cao 3M

_ Kích thước bảng quy hoạch mới theo bảng thực tế đường Ngô Quyền 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	19
	17

	28. ĐƯỜNG LÊ VĂN HIẾN

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Lê Văn Hiến (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	

	
	
	
	Số lượng
	0
	31
	52

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 2,0 MC (6,0 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	31
	52

	29. ĐƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Trần Đại Nghĩa (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	15
	24

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 2,0 MC (6,0 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2).

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	15
	24

	30. ĐƯỜNG HỒ XUÂN HƯƠNG

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Hồ Xuân Hương (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	5
	8

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng đứng 2 mặt
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 2,0 MC (8,0 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách 
_ Điều chỉnh 1 bảng gần nút giao Hồ Xuân Hương và đường Lê Văn Hiến 
_ Quy hoạch mới 07 trụ bảng

	TỔNG CỘNG
	
	1
	5
	8

	31. ĐƯỜNG DẪN PHÍA NAM HẦM HẢI VÂN

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Trên chân và sườn đồi dọc đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	3
	14
	3

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt
	_ Bảng ngang 2 mặt
	_ Bảng ngang 2 mặt

	2
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Phía Nam nút giao đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân và đường Tạ Quang Bửu
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt
	_ Bảng ngang 3 mặt 
_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)

	TỔNG CỘNG
	
	3
	15
	4

	32. ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Trên bãi đất trống tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và Tạ Quang Bửu
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2)
	_ Bảng ngang 1 mặt

_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2)
	_ Tháo gỡ

	2
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Tại bãi đất Cồn Đình sông Cu Đê
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2)
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0 MR x 4,0 MC (32,0 M2)
	_ Bảng ngang 1 mặt 
_ KT: 8,0MR x 4,0 MC (32,0 M2)

	3
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Tại bãi đất Cồn Dâu sông Cu Đê
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 20,0 MR x 10,0 MC (200,0 M2) 
_ Chân cao 14M

	4
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Lương Bằng (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	40
	56

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	2
	42
	58

	33. ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG

	1
	BẢNG QUẢNG CÁO LED
	_ Dải phân cách đường Nam Trân (đường dẫn vào Bến xe Đà Nẵng); rộng 9m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng màn hình Led ngang 2 mặt 
_ KT: 6,0 MR x 4,0 MC (24,0 M2) 
_ Chân cao 8,0M

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Tôn Đức Thắng (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	22
	28

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	22
	29

	34. ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Trường Chinh (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	58
	70

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	58
	70

	35. QUỐC LỘ 1A

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Trên đất ruộng phía Nam đường ngã ba Trường Chinh và ĐT 605
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt
	
	_ Bảng ngang 2 mặt

	2
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Khu đất thuộc chợ Miếu Bông
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	
	1

	
	
	
	Quy cách
	
	
	_ Bảng ngang 3 mặt 
_ KT: 18,0 MR x 8,0 MC (144,0 M2)

	3
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Trên đất ruộng phía Nam cầu Quá Giáng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126,0 M2)
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 18,0 MR x 7,0 MC (126,0 M2)

	4
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Trên đất ruộng phía Bắc Nghĩa trang Hòa Phước
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt
	_ Tháo gỡ (Chồng lấn quy hoạch tại khu vực)
	_ Tháo gỡ (Chồng lấn quy hoạch tại khu vực)

	5
	BẢNG HỘP ĐÈN
	Dải phân cách Quốc lộ 1A (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	23
	70

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2)
_ Chân cao 3M


	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	3
	24
	73

	36. ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Phía Nam cầu vượt Hòa Cầm
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	0

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 3 mặt
	_ Bảng ngang 3 mặt

_ Tháo gỡ do vị trí nằm trong khu dân cư và chồng lấn quy hoạch tại khu vực
	_ Bảng ngang 3 mặt

_ Tháo gỡ do vị trí nằm trong khu dân cư

	2
	BẢNG HỖN HỢP
	_ Các bãi đất trống tứ cận nút giao thông đường Trường Sơn và Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	4

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2) 
_ Chân cao 15M

	3
	BẢNG HỘP ĐÈN
	Dải phân cách đường Trường Sơn (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	27
	48

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,3 MR x 1,6 MC (2,08 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	1
	27
	52

	37. ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (rộng 3m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	37
	62

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,0 MC (2,08 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,5 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	37
	62

	38. ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI

	1
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Phía Bắc hút giao đường Nguyễn Tất Thành nối dài và đường Nguyễn Lương Bằng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	1
	0

	
	
	
	Quy cách
	
	
	_ Tháo gỡ

	2
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Phía Bắc và Nam nút giao đường dẫn Nguyễn Tất Thành nối dài và đường Hồ Chí Minh
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 3 mặt

_ KT: 14,0 MR x 6,0 MC (84,0 M2)

	3
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành nối dài (rộng 15m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Điều chỉnh quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	10
	118

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 2,0 MC (8,0 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 3,0 MC (6,0 M2)

_ Chân cao 3,0m 
_ Đặt dọc hai bên dải phân cách 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	1
	11
	120

	39. ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Hoàng Văn Thái (rộng 3m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Điều chỉnh quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	60
	104

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,0 MC (8,0 M2) 
_ Chân cao 3M
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,5 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	60
	104

	40. ĐƯỜNG NHƯ NGUYỆT

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Vỉa hè đường Như Nguyệt
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	17

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,2 MR x 1,8 MC (2,16 M2)

_ Chân trụ cao 0,8M

_ Theo mẫu sử dụng thực tế đường Bạch Đằng

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m

	2
	BẢNG TREO BĂNG RÔN
	_ Đảo cây xanh giao các đường Như Nguyệt - đường Bạch Đằng và đường Đống Đa
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	2

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ KT: 6,0 MR x 5,0 MC 
_ Chân trụ cao 1,9M 
_ Số lượng băng rôn trong bảng: 3

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	19

	41. ĐƯỜNG XUÂN THỦY

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Xuân Thủy (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	11

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	11

	42. ĐƯỜNG TRẦN THÁNH TÔNG

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Trần Thánh Tông (rộng 3m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	8

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 1,5 MC (3,0 M2),

_ Chân cao 3,0m

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	8

	43. ĐƯỜNG VƯƠNG THỪA VŨ

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Vương Thừa Vũ (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	12

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	12

	44. ĐƯỜNG NGUYỄN PHƯỚC LAN (TỪ CẦU HÒA XUÂN ĐẾN CẦU ĐỒNG KHOA)

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Phước Lan (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Trung Lương); rộng 6m
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	13

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0MR x 3,0 MC (12,0 M2) 
_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	Dải phân cách đường Nguyễn Phước Lan (đoạn từ cầu Trung Lương đến cầu Đồng Khoa); rộng 5m
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	30

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 2,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	43

	45. ĐƯỜNG DIÊN HỒNG

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Diên Hồng (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	19

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt
_ KT: 4,0MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	19

	46. ĐƯỜNG MINH MẠNG

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Minh Mạng (rộng 5m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	16

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 2,0 MC (12,0 M2) 
_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	16

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Nguyễn Văn Nguyễn (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	7

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	7

	48. ĐƯỜNG VÕ QUÝ HUÂN

	1
	BẢNG QUẢNG CÁO LED
	_ Dải phân cách đường Nam Trân (đường dẫn vào Bến xe Đà Nẵng); rộng 9m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng màn hình Led ngang 2 mặt 
_ KT: 6,0 MR x 4,0 MC (24,0 M2) 
_ Chân cao 8,0M

	2
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Dải phân cách đường Vũ Quý Huân (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	8

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,0M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	9

	49. ĐƯỜNG HÒA PHƯỚC - HÒA KHƯƠNG (TỪ QUỐC LỘ 14B ĐẾN QUỐC LỘ 1A)

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường Hòa Phước - Hòa Khương (từ Quốc lộ 14B đến Quốc lộ 1A (rộng 15m)
	Quy hoạch
	
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	10
	140

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 2,0 MR x 3,0 MC (6,0 M2)

_ Chân cao 3,0m 
_ Đặt dọc hai bên dải phân cách 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	140

	50. ĐƯỜNG HOÀNG THỊ LOAN

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	Trên dải phân cách đường Hoàng Thị Loan (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	25

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	25

	51. ĐƯỜNG YÊN THẾ VÀ BẮC SƠN

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên đất cây xanh dải phân cách đường Yên Thế Bắc Sơn
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	26

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt

_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân cao 3,0m 
_ Đặt dọc hai bên dải phân cách 
_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	26

	52. ĐƯỜNG ĐINH LIỆT

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường Đinh Liệt (rộng 4m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	13

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 3,0 MR x 2,0 MC (6,0 M2)

_ Chân cao 3,0M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	13

	53. ĐƯỜNG MÊ LINH

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường Mê Linh (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	28

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2) 
_ Chân trụ cao 3,0M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	28

	54. ĐƯỜNG SỐ 10B KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường Số 10B (rộng 2m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Quy hoạch quảng cáo

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	7

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng đứng 2 mặt 
_ KT: 1,5 MR x 2,0 MC (3,0 M2)

_ Chân trụ cao 3,0M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	7

	55. ĐƯỜNG HUỲNH DẠNG

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường Huỳnh Dạng (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	7

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	7

	56. ĐƯỜNG NGUYỄN AN NINH

	1
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường Nguyễn An Ninh (rộng 6m)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Chưa có quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	0
	10

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: 4,0 MR x 3,0 MC (12,0 M2)

_ Chân cao 3,5M

_ Khoảng cách giữa 2 bảng liền kề từ 80m đến 100m trên cùng đoạn dải phân cách

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	10

	1
	BẢNG MÀN HÌNH LED
	_ Khoảng đệm xây xanh trước Đài cáp quang Quốc tế Khu vực 3 đường Trường Sa
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	0
	10
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Hiện trạng chưa có quảng cáo
	
	_ Bảng ngang 2 mặt

_ KT: 10,0 MR x 4,0 MC (40,0 M2) 
_ Chân trụ cao 10M

	TỔNG CỘNG
	
	0
	0
	1

	58. KHU VỰC SÂN BAY ĐÀ NẴNG

	1
	BẢNG MÀN HÌNH LED
	_ Khu vực quanh sân bay Đà Nẵng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Đề án quy hoạch

	
	
	
	Số lượng
	1
	0
	1

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế
	
	_ Điều chỉnh bảng bạt Hiflex thành bảng màn hình Led, ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế

	2
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Khu vực quanh sân bay Đà Nẵng
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	14
	0
	14

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế

	3
	BẢNG BẠT HIFLEX
	_ Khu vực bãi đỗ xe trước nhà ga Quốc tế và Quốc nội
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	9
	0
	9

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 3 mặt 
_ KT: kích thước thực tế
	
	_ Bảng ngang 3 mặt 
_ KT: kích thước thực tế

	4
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường vào sân bay (theo hướng từ đường Nguyễn Văn Linh vào sân bay)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	4
	0
	4

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế

	5
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên dải phân cách đường vào sân bay (theo hướng từ đường Duy Tân vào sân bay)
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã dược Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	6
	0
	6

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế

	6
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Khu vực bãi đỗ xe trước nhà ga hàng không Quốc nội
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	5
	0
	5

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế

	7
	BẢNG HỘP ĐÈN
	_ Trên cổng trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh và đường Duy Tân
	Quy hoạch
	Bảng quảng cáo hiện trạng
	Đã được Phê duyệt quy hoạch
	Giữ theo hiện trạng

	
	
	
	Số lượng
	8
	0
	8

	
	
	
	Quy cách
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế
	
	_ Bảng ngang 2 mặt 
_ KT: kích thước thực tế

	TỔNG CỘNG
	
	47
	0
	47

	TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG BẢNG QUẢNG CÁO
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC BẢNG GIAO CÓ THỜI HẠN
(Kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)
	TT
	Tổ chức, cá nhân
	Địa điểm
	SL
	Kích thước
	VB UB giao
	Thời hạn
	Theo quy hoạch
	Ghi chú

	1
	Công ty Cổ phần Thời Đại
	Vị trí N2, sông Hàn (B14)
	1
	18m x 7m
	3696/VP-QLĐTh ngày 09/11/2009 
1851/VP-VX ngày 26- 5-2015
	5/2020
	Tháo bỏ
	

	2
	
	Vị trí B1, sông Hàn (B12)
	1
	18m x 7m
	3696/VP-QLĐTh ngày 09/11/2009 
1851/VP-VX ngày 26- 5-2015
	3/2020
	Tháo bỏ
	

	3
	Công ty CP Nghệ Thuật Việt
	Vị trí N10, sông Hàn (B22)
	1
	18m x 7m
	2779/VP-QLĐTh ngày 22-8-2011 và CV số 1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	24/12/2020
	Tháo bỏ
	

	4
	
	Nguyễn Văn Linh - Trần Phú
	1
	14m x 6m
	CV số 1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	24/12/2021
	Giữ nguyên
	

	5
	
	Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Dương
	1
	14m x 6m
	CV số 1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	24/12/2020
	Giữ nguyên
	

	6
	
	Vị trí B5, sông Hàn (B8)
	1
	18m x 7m
	CV số 1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	22/8/2020
	Tháo bỏ
	

	7
	
	Vị trí B6, sông Hàn (B7)
	1
	18m x 7m
	2779/VP-QLĐTh ngày 22-8-2011 và CV số 1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	24/12/2021
	Tháo bỏ
	

	8
	
	Vị trí B7, sông Hàn (B6)
	1
	18m x 7m
	5259/UBND-QLĐTh ngày 17-8-2009 và 1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	22/8/2020
	Tháo bỏ
	

	9
	
	Vị trí B12, sông Hàn (B1)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23-8-2012 và 1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	24/12/2020
	Tháo bỏ
	

	10
	
	DPC Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Phi Khanh
	1
	12m x 5m
	1672/VP-KGVX ngày 29/5/2017
	22/8/2020
	Tháo bỏ
	

	11
	
	Vị trí N1, sông Hàn (B13)
	1
	18m x 7m
	3446/UBND-QLĐTh ngày 4/6/2009
	6/2014
	Tháo bỏ
	

	12
	
	DPC Ngô Quyền
	20
	1,5m x 2,3m
	2780/VP-QLĐTh ngày 22/8/2011
	8/2016
	Tăng lên 63 trụ
	

	13
	Công ty Cổ phần Thiên Bách Minh
	Khu vực công viên cây xanh đường dẫn lên cầu Thuận Phước
	1
	10m x 4m
	CV 325/VP-VX ngày 04/02/2015
	2/2020
	Giữ nguyên
	

	14
	
	Góc giao Võ Văn Kiệt, đường dẫn xuống đường Trần Hưng Đạo
	1
	8m x 4m
	
	
	Giữ nguyên
	

	15
	
	Khoảng đất trống giáp vỉa hè 2/9 - Nại Nam
	1
	8m x 4m
	
	
	Giữ nguyên
	

	16
	Công ty TNHH Song Thành Công
	Thửa đất 430, tờ bản đồ số 4, Hòa Phước, QL1 A
	1
	18m x 7m
	2030/UBND-SVHTT ngày 21/3/2017
	gia hạn 01 năm
	Giữ nguyên
	

	17
	
	Thửa đất 22, tờ bản đồ số 7, Hòa Châu, QL1A
	1
	18m x 7m
	4730/UBND-SVHTT ngày 26/6/2017 
GP 2150/SXD-QLXD ngày 01/11/2016
	31/12/2019
	Giữ nguyên
	

	18
	Công ty CP DAC
	Lô B2-21, Nguyễn Văn Linh
	1
	10m x 4m
	CV 4595/VP-VX ngày 25/12/2014
	12/2017
	Tháo bỏ
	

	19
	
	Lô A2 thương xá Vĩnh Trung, Hùng Vương
	1
	12m x 6m
	4911/UBND-SVHTT của UBND ngày 29/6/2017
	31/12/2017
	Giữ nguyên
	

	20
	Công ty CP DAC
	Vệt cây xanh mặt tiền Vĩnh Trung Plaza, đường Hùng Vương
	4
	4m x 2,5m
	3853/VP-VX ngày 23/12/15
	12/2016
	Tháo bỏ
	

	21
	Công ty CP DHC Servicer
	Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp
	1
	7m x 4m
	3726/VP-VX ngày 09/12/2015
	12/2022
	Giữ nguyên
	

	22
	Công ty TNHH Kim Ngân
	2 tháng 9 - Nguyễn Văn Linh
	1
	18mx7m
	4344/VP-KGVX ngày 11/11/2016
	11/2023
	Giữ nguyên
	

	23
	
	Lê Duẩn - Trần Phú
	1
	
	
	11/2023
	chưa dựng, giữ nguyên
	

	24
	Công ty TNHH Egeo Việt Nam
	Thửa 491, tờ bản đồ số 9, tổ 13, Hòa Thọ Tây
	1
	20m x 10m
	2223/UBND-SVHTT ngày 22/8/2018
	10/11/2019
	Tháo bỏ
	

	25
	Công ty TNHH Anh Cường
	271 (Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý)
	1
	10m x 4m
	1779/VP-VX ngày 20/5/2015

5937/UBND-SVHTT ngày 01/8/2018
	8/2021
	Giữ nguyên
	

	27
	Công ty TNHH Egeo Việt Nam
	271 Nguyễn Văn Linh
	1
	10m x 4m
	
	8/2021
	Giữ nguyên
	

	28
	Công ty TNHH VietArt OOH
	Lê Duẩn - Nguyễn chí Thanh
	1
	8m x 3m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
1601/SVHTTDL ngày 2/5/2013
	26/4/2023
	Tháo bỏ
	

	29
	
	Trần Phú - Lê Duẩn
	1
	14m x 6m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
4238/SVHTTDL ngày 6/10/2014
	30/9/2024
	Giữ nguyên
	

	30
	
	Lê Lợi - Lê Duẩn (góc Trường Phan Châu Trinh mới)
	1
	8m x 3m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
62/SVHTTDL ngày 7/01/2014
	6/01/2024
	Tháo bỏ
	

	31
	
	Lê Lợi - Lê Duẩn Góc Trường Phan Châu Trinh
	1
	8m x 3m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
1602/SVHTTDL ngày 2/5/2013
	26/4/2023
	Tháo bỏ
	

	32
	
	Vị trí N3 bờ đông sông Hàn (B15)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
5736/SVHTTDL ngày 30/12/2014
	31/12/2024
	Tháo bỏ
	

	33
	
	Vị trí N4 bờ đông sông Hàn (B16)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
5756/SVHTTDL ngày 31/12/2014
	31/12/2024
	Tháo bỏ
	

	34
	
	Vị trí N5 bờ đông sông Hàn (B17)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
5755/SVHTTDL ngày 31/12/2014
	31/12/2024
	Tháo bỏ
	

	35
	
	Vị trí N6 bờ đông sông Hàn (B18)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1)
 885/SVHTTDL ngày 24/12/2012
	27/12/2022
	Tháo bỏ
	

	36
	
	Vị trí N7 bờ đông sông Hàn (B19)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
5507/SVHTTDL ngày 27/12/2013
	30/12/2023
	Tháo bỏ
	

	37
	
	Vị trí N8 bờ đông sông Hàn (B20)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
4891/SVHTTDL ngày 19/11/2013
	18/11/2023
	Tháo bỏ
	

	38
	
	Vị trí N9 bờ đông sông Hàn (B21)
	1
	18m x 7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
452/SVHTTDL ngày 5/2/2013
	4/2/2023
	Tháo bỏ
	

	39
	
	DPC Nguyễn Văn Linh
	30
	2,4m x 1,2m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
687/SVHTTDL ngày 11/10/2012 (10 trụ) 
686/SVHTTDL ngày 20/11/2012 (5 trụ)

810/SVHTTDL ngày 10/12/2012 (5 trụ)
	10/12/2022
	Giảm còn 27 trụ
	

	40
	
	DPC Võ Văn Kiệt
	15
	4m x 3m
	Trụ số 1, 12: Số 5456/SVHTTDL ngày: 25/12/2013

Trụ số 2,3,4,5,6,7: Số 986/SVHTTDL 

Trụ số 8,10: Số 2803/SVHTTDL ngày: 27/07/2017

Trụ số 9: Số 2450/SVHTTDL ngày: 03/07/2017

Trụ số 11: Số 1519/SVHTTDL ngày 05/05/2014
	Trụ số 1,12: 24/12/2023 
Trụ số 2,3,4,5,6,7: 25/03/2024 
Trụ số 8,10: 21/07/2027 
Trụ số 9: 30/06/2027 
Trụ số 11: 02/05/2024
	Giữ nguyên
	

	41
	
	DPC Điện Biên Phủ
	6
	2,7m x 5,7m
	6873/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 (QH GD1) 
2714/SVHTTDL ngày 5/7/2013
	5/7/2023
	Giảm còn 4 trụ
	

	42
	
	DPC Võ Nguyên giáp
	3
	4,25m x 3m
	Trụ số 6: số 4433/SVHTTDL ngày: 07/09/2015 
Trụ số 7, 12: Số 3967/SVHTTDL ngày: 22/09/2014
	Trụ số 6: 10/09/2025
 Trụ số 7, 12: 19/09/2024
	Tăng lên 11 trụ
	

	43
	
	Vỉa hè Bạch Đằng
	28
	1,2m x 1,8m
	572/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 (QH GĐ2)

583/SVHTTDL ngày 7/9/2012
	7/9/2022
	Giữ nguyên
	

	44
	
	Quảng trường trước nhà hát Trưng Vương
	1
	9m x 6m
	572/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 (QH GĐ2)

1491/SVHTTDL ngày 23/4/2009
	23/4/2019
	Giữ nguyên
	

	Tổng cộng
	142
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC BẢNG GIAO KHÔNG THỜI HẠN
(Kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)
	TT
	Tổ chức, cá nhân
	Địa điểm
	SL
	Kích thước
	Chủ trương
	Theo Quy hoạch
	Ghi chú

	1
	Công ty CP Nghệ Thuật Việt
	Góc phố
	Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương
	1
	12m x 6m
	3446/UBND-QLĐTh ngày 4/6/2009
	Giữ nguyên
	

	2
	
	Nút giao thông
	Đống Đa - Ông ích Khiêm
	1
	10m x 4m
	765/VP-QLĐTh ngày 18/3/2011
	Giữ nguyên
	

	3
	
	Nút giao thông
	Đống Đa - Quang Trung
	1
	10m x 4m
	765/VP-QLĐTh ngày 18/3/2011
	Giữ nguyên
	

	4
	
	DPC
	Phạm Văn Đồng
	11
	4m x 3m
	765/VP-QLĐTh ngày 18/3/2011
	Tăng thêm 13 trụ
	

	5
	
	DPC
	2 tháng 9
	20
	1m x 2m
	765/VP-QLĐTh ngày 18/3/2011
	Tăng thêm 25 trụ
	

	6
	Công ty TNHH Vietart OOH
	Nút giao thông
	Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quang Bửu
	1
	8m x 4m
	3041/UBND - VX ngày 17/4/2013
	Tháo bỏ
	

	7
	Công ty CP Trung Nam
	Góc phố
	Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương
	1
	12m x 6m
	5039/VP-QLĐth ngày 09/12/2010
	Giữ nguyên
	

	8
	
	Lô A2-19 thuộc dự án Vệt 50m
	Nguyễn Tất Thành
	1
	
	5133/UBND-SVHTT ngày 07/7/2017 1952/GPXD ngày 18/9/2017
	Đã tháo
	

	9
	
	Góc giao Nguyễn Tất Thành ra Nguyễn Lương Bằng
	Nguyễn Tất Thành
	1
	18m x 7m
	669/VP-QLĐTh ngày 09/3/2011
	Giữ nguyên
	

	10
	Công ty CP Việt Sáng
	Khu đất phía Bắc cầu vượt Hòa Cầm
	Hòa Cầm
	1
	16m x 8m
	3462/VP-QLĐTh ngày 22/10/2009
	Giữ nguyên
	

	11
	Doanh nghiệp Tư nhân Quảng cáo - Trang trí nội thất Lê Nguyễn
	50
	Nguyễn Văn Linh
	1
	10m x 4m
	3292/VP-VX ngày 18/12/2013 
312/UBND-SVHTT ngày 13/01/2017 
1039/VP-KGVX ngày 05/4/2017
	Giữ nguyên
	

	12
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ E.G.E.O Việt Nam
	Trong khuôn viên Nhà văn hóa lao động, 02
	Cách Mạng Tháng 8
	1
	12m x 6m
	5302/UBND-SVHTT của UBND ngày 13/7/2017
	Giữ nguyên
	

	13
	Công ty TNHH Anh Cường
	Trong khuôn viên Cty PV Oil
	Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Tri Phương - Duy Tân
	1
	12m x 5m
	4170/UBND-SVHTT của UBND ngày 05/6/2017
	Giữ nguyên
	

	14
	Công ty CP Thời Đại
	Khu đất phía Nam cầu vượt Hòa Cầm
	Hòa Cầm
	1
	12m x 6m
	3462/VP-QLĐTh ngày 22/10/2009
	Giữ nguyên
	

	15
	Công ty CP Việt Nam và Thế giới
	Công viên Thanh Niên
	Cách Mạng Tháng 8
	1
	9,5m x 4,2m
	2060/VP-QLĐTh ngày 9/7/2009
	Giữ nguyên
	

	16
	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
	DPC
	Nguyễn Hữu Thọ
	23
	2,6m x 1,3m
	
	Tăng thêm 39 trụ
	

	17
	
	DPC
	Nguyễn Tri Phương
	8
	1m x 2m
	
	Giảm đi 01 trụ
	

	18
	DNTN Lê Nguyễn
	Dải phân cách đường dẫn
	cầu Tuyên Sơn
	12
	3m x 1,5m
	
	Giữ nguyên
	

	19
	Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời
	Vỉa hè
	Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa
	30
	1,2m x 1,8m
	3024/UBND-SVHTT ngày 25/4/2017
	Giữ nguyên
	

	20
	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
	Vị trí số 2, đặt cách lề đường trên 20m, khu vực phía Nam
	1
	
	6799/UB-VP ngày 28/11/2005 v/v đồng ý chủ trương đặt 10 bảng QC tại tuyến đường Nam hầm Hải Vân
	Giữ nguyên
	

	21
	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
	Vị trí số 6, đặt cách lề đường trên 20m, khu vực phía Nam
	1
	
	
	Giữ nguyên
	

	22
	Công ty Công ty CP Quảng cáo và DVVH Đà Nẵng
	Vị trí 1 hầm Hải Vân
	1
	
	
	Giữ nguyên
	

	23
	Công ty CP Trung Nam
	cầu Nam Ô
	1
	chưa rõ
	Chưa cấp phép
	tháo bỏ
	

	24
	Công ty Công viên Châu Á
	giao Phan Đăng Lưu - 2/9 (đường dẫn vào Cung Tuyên Sơn)
	1
	4m x 2m
	Chưa cấp phép
	Giữ nguyên
	

	Tổng cộng
	122
	
	
	
	


